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ngữ

Đối 
tượng 

ưu 
tiên

1 Mai Thị Ngọc Trang  22/08/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu 

Tối 
thiểu  

2 Võ Thị Diểm Hương  25/07/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B1  

3 Võ Thị Yến Nhi  16/10/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

4 Hồ Nguyễn Ái Xuân  12/12/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

5 Dương Thị Yến Nhi  07/01/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

6 Huỳnh Thị Huyền Trang  16/01/1992 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B  
7 Đào Thị Cẩm Loan  05/11/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B  

8 Phan Thị Thanh Ngân  27/02/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản Tối 
thiểu  

9 Trần Ngọc Lan Hương  26/05/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Nâng 
cao B1  

10 Bùi Phạm Trường Giang  30/04/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2  

11 Nguyễn Thị Kiều Diễm  29/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Nâng 
cao B1  

12 Trần Thị Thùy Dung  17/11/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Nâng 
cao B1  

13 Ngô Như Ngọc  09/04/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

14 Huỳnh Thị Mỹ Phương  01/01/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
15 Ngô Thị Dung  14/09/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
16 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh  18/05/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
17 Trần Thị Thanh Lan  21/10/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
18 Lê Hồ Kim Yến  16/10/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  



19 Nguyễn Thị Kim Thoa  31/12/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
20 Ngô Thị Kiều My  20/01/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2  
21 Đặng Thị Thu Hiền  23/06/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A A2  

22 Phạm Thị Thanh Nhã  29/08/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

23 Nguyễn Anh Thảo  13/04/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2  
24 Nguyễn Thị Trúc Ly  18/06/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

25 Mai Lan Thảo  06/07/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

26 Phan Thị Ngọc Kiều  24/04/1993 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

27 Nguyễn Ngọc Phương Lam  25/04/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B  

28 Võ Thị Yến Nhi  20/04/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP  Tối 
thiểu B1  

29 Nguyễn Thị Kim Ánh  22/11/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

30 Nguyễn Thị Bảo Ngoan  22/06/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2  

31 Đỗ Thị Trúc Sương  29/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

32 Phạm Thị Cẩm Yến  12/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

33 Nguyễn Thị Ngọc Linh  09/04/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
34 Nguyễn Thị Thu Sương  02/11/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

35 Phạm Cẩm Tú  14/06/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

36 Phan Thị Kiều Hương  14/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B  
37 Huỳnh Thị Thanh Thủy  04/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B1  
38 Lê Thị Ngọc Nhi  15/04/2003 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

39 Nguyễn Trần Ngọc Hân  28/01/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Tối 
thiểu B1  

40 Nguyễn Thị Cẩm Hiền  22/10/1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B1  
41 Huỳnh Nhỏ Mai Lâm  28/02/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B2  
42 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  02/12/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B1  

43 Nguyễn Thị Thiên Nguyệt 
Ánh  25/09/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Nâng 

cao B  

44 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  17/06/1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B  

45 Lê Thị Thảnh  20/03/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

46 Đỗ Châu Huế Hương  13/01/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  



47 Bùi Thị Hồng Nhung  08/03/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
48 Nguyễn Kim Ngọc  10/12/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
49 Nguyễn Thị Tuyết Hoa  16/01/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
50 Nguyễn Quỳnh Như  26/12/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
51 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  23/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
52 Hồ Thị Thu Hạ  11/07/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
53 Huỳnh Thị Thanh Thảo  12/09/1992 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP B B  

54 Lê Thống Nhất 16/10/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản Tối 
thiểu  

55 Huỳnh Thị Ái My  13/03/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
56 Lâm Thái An  26/09/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
57 Võ Mai Cúc  25/08/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
58 Nguyễn Thị Thúy Diễm  02/09/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

59 Đinh Thị Trúc Ngân  11/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

60 Lê Chí Cường 07/03/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
61 Nguyễn Công Minh 31/01/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP A B1  
62 Huỳnh Thị Quỳnh Hương  30/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
63 Nguyễn Huỳnh Yến Thi  07/08/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
64 Diệp Thị Mỹ Chi  16/11/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

65 Trần Thị Yến Nhi  31/05/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

66 Lê Thị Minh Nguyệt  29/04/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
67 Lê Trần Yến Nhi  19/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
68 Trần Thị Bích Thu  23/11/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

69 Nguyễn Quốc Hùng 25/05/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

70 Võ Thị Thu Diễm  20/11/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản  Tối 
thiểu  

71 Nguyễn Thị Thu Hường  14/01/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
72 Nguyễn Kim Hạnh  18/02/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
73 Mai Đắc Thức 07/10/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B2  
74 Nguyễn Văn Nghĩa 20/11/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
75 Nguyễn Thị Mỹ Quyên  09/08/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
76 Đoàn Thị Thanh Vy  11/03/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B2  
77 Nguyễn Thanh Vinh 20/08/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản B1  

78 Huỳnh Thị Ngọc Hân  10/02/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Tối 
thiểu ĐH  



79 Lê Nguyễn Xuân Khánh  24/01/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Tối 
thiểu ĐH  

80 Phạm Thị Cẩm Tuyết  17/01/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP A ĐH  

81 Đinh Thị Cẩm Tiên  27/06/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP  Tối 
thiểu ĐH  

82 Dương Diệp Thanh Triều 09/09/1997  UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  
83 Phan Thị Huyền Trân  27/09/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  
84 Lê Thị Thảo  23/09/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  
85 Lưu Toàn Thắng 02/04/1990  UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP B ĐH  
86 Phạm Thị Yến  04/04/1989 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP A B2  
87 Lê Thị Mộng Tuyền  10/07/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  
88 Lê Thị Song Phương  24/01/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  
89 Nguyễn Trần Huế Anh  23/07/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Cơ bản ĐH  

90 Lê Trúc Ly  25/12/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Nâng 
cao ĐH  

91 Nguyễn Thị Hồng Yến  04/08/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Mos B2  

92 Nguyễn Thị Như Quỳnh  28/09/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên tiếng Anh tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Nâng 
cao B2  

93 Phùng Cao Lộc 06/04/1997  UBND huyện Cần Đước Giáo viên Âm nhạc tiểu học GVTH hạng III ĐHSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu  

94 Trần Thị Thêm  30/09/1989 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Âm nhạc tiểu học GVTH hạng III ĐHSP B A  
95 Tăng Thành Đạt 12/01/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên Toán THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B2  
96 Trần Phúc Huy 03/11/1993  UBND huyện Cần Đước Giáo viên Toán THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A2  
97 Võ Thị Mơ  20/02/1992 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Toán THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A2  
98 Trần Thị Trang Nhã  18/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Toán THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
99 Nguyễn Thị Quỳnh Như  11/03/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Ngữ văn THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
100 Đỗ Thị Mỹ Hồng  06/11/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Lịch sử THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B B  

101 Võ Minh Hiếu 06/05/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản Tối 
thiểu  

102 Trương Trọng Nhân 05/08/2002  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
103 Huỳnh Quốc Tính 05/01/2002  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B2  
104 Huỳnh Võ Quang Bảo 01/06/2002  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1  
105 Trần Văn Khoai 24/11/1996  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B  

106 Nguyễn Minh Quân 06/07/1996  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản Tối 
thiểu 

QN 
xuất 
ngũ

107 Đặng Trần Đăng Khoa 15/01/1994  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A B  
108 Phạm Đức Trung 10/03/2002  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1  



109 Nguyễn Tấn Sin 07/07/1999  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Tối 
thiểu

Tối 
thiểu

QN 
xuất 
ngũ

110 Đặng Văn Hậu 30/11/2000  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1
QN 
xuất 
ngũ

111 Huỳnh Tấn Đạt 28/07/1998  UBND huyện Cần Đước Giáo viên GDTC THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản Tối 
thiểu  

112 Nguyễn Thị Bé Thơ  23/08/1991 UBND huyện Cần Đước Kế toán viên Kế toán viên 
(V.06.031) ĐH B B  

Danh sách có 112 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự thuộc UBND huyên./.
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